
1/9

MÔN THI : ECO 302 (A-K-M-Y) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204402434 Phạm Hồng Anh ECO 302 A K28QTN

2 28212326941 Phan Quyền Anh ECO 302 A K28QNH

3 28204950164 Đoàn Nguyễn Minh Ánh ECO 302 A K28QTM

4 28204601698 Đào Đoàn Nguyên Bảo ECO 302 A K28QTM

5 28214351076 Đỗ Nguyễn Hoài Bảo ECO 302 A K28QTH NỢ HP

6 28214354923 Lê Ngọc Quốc Bảo ECO 302 A K28QTH

7 28214301333 Mông Văn Đạt ECO 302 A K28QTH

8 27217133883 Phan Nguyễn Ngọc Diễm ECO 302 A K27QTM

9 28214805912 Lê Quốc Định ECO 302 A K28QTC

10 27217040897 Hồ Trần Công Đức ECO 302 A K27QTH

11 28214300700 Mai Thanh Dương ECO 302 A K28QTH

12 28214652013 Thái Văn Đức Duy ECO 302 A K28QTM

13 28204638810 Nguyễn Thị Hà ECO 302 A K28QTH

14 28204349183 Nguyễn Trần Thị DiệuHiền ECO 302 A K28QTH

15 28214334007 Trần Huy Hoàng ECO 302 A K28QTN

16 28214654939 Đỗ Nguyễn Như Hoàng ECO 302 A K28QTM

17 26202136124 Trần Thị Thanh Hương ECO 302 A K27QTH NỢ HP
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/9

MÔN THI : ECO 302 (A-K-M-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214302423 Phạm Viết Huy ECO 302 A K28QTH

2 27211254090 Lê Văn Khánh ECO 302 A K27QTM NỢ HP

3 27211302200 Nguyễn Duy Khiêm ECO 302 A K28QTH

4 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa ECO 302 A K29QTC

5 28214303241 Phạm Xuân Linh ECO 302 A K28QTH

6 28214340150 Nguyễn Đức Long ECO 302 A K28QTH

7 27212436984 Nguyễn Viết Minh ECO 302 A K27QNH

8 29214343082 Võ Văn Minh ECO 302 A K29QTH

9 28204344321 Phan Thị Trúc My ECO 302 A K28QTH

10 28214605008 Hồ Minh Nghĩa ECO 302 A K28QTM

11 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc ECO 302 A K29QTD

12 26212233785 Mai Nguyễn Vũ Nhật ECO 302 A K26QTM NỢ HP

13 28204305933 Nguyễn Vũ Linh Nhi ECO 302 A K28QTH

14 28204831889 Nguyễn Thị Uyển Nhi ECO 302 A K28QTM

15 28204854952 Lê Nguyễn Yến Nhi ECO 302 A K28QNH

16 28204231759 Lê Thị Huyền Phương ECO 302 A K28QTH

17 28204654676 Tống Uyên Phương ECO 302 A K28QTM

18 26212134245 Đoàn Phạm Minh Quân ECO 302 A K27QTH

19 28214402204 Đoàn Văn Anh Quân ECO 302 A K28QTH

20 27212132783 Lê Văn Quý ECO 302 A K27QNH

21 27202139154 Võ Nguyễn Nguyên Quỳnh ECO 302 A K27QTH

22 28208043571 Lưu Thị Diễm Quỳnh ECO 302 A K28QTH
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3/9

MÔN THI : ECO 302 (A-K-M-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26217142736 Đồng Vĩnh Sơn ECO 302 A K27QTH NỢ HP

2 28218045391 Lương Đức Tài ECO 302 A K28QTM

3 28204606476 Ngô Thanh Thu Thảo ECO 302 A K28QTM

4 27212450052 Trần Ngọc Hoàng Thịnh ECO 302 A K27QNH

5 28204335152 Nguyễn Thị Hương Tiên ECO 302 A K28QNH

6 27212180008 Nguyễn Đình Tín ECO 302 A K27QTH NỢ HP

7 27212238800 Đăng Trung Tín ECO 302 A K27QTM NỢ HP

8 28209445864 Hoàng Khánh Trang ECO 302 A K28QNH

9 27212203048 Đặng Ngọc Hữu Trí ECO 302 A K27QTM NỢ HP

10 29214752845 Trương Đình Tuân ECO 302 A K29QTD

11 27212401047 Ngô Văn Viễn ECO 302 A K27QNH

12 27211224995 Đinh Thanh Việt ECO 302 A K27QTM

13 28214853951 Hồ Quốc Việt ECO 302 A K28QNH

14 28204351850 Lê Thị Bích Vy ECO 302 A K28QTH

15 25212317155 Nguyễn Vỹ ECO 302 A K27QTC NỢ HP

16 28211139625 Huỳnh Lê Triều Vỹ ECO 302 A K28QTM NỢ HP

17 28204346544 Nguyễn Thị Như Ý ECO 302 A K28QTH

18 29204765220 Phan Thị Như Ý ECO 302 A K29QTD NỢ HP

19 28214806528 Châu An ECO 302 K K28QTN

20 27212201274 Nguyễn Ngọc Ân ECO 302 K K27QTM

21 26203122892 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh ECO 302 K K27HP-QTH

22 28204806310 Nguyễn Trần Vân Anh ECO 302 K K28QTH
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MÔN THI : ECO 302 (A-K-M-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204952961 Nguyễn Phương Anh ECO 302 K K28KDN

2 28204323861 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ECO 302 K K28QTM

3 28214350628 Lương Văn Bình ECO 302 K K28QTH NỢ HP

4 25217205428 Trần Minh Đại ECO 302 K K25QTM

5 28209450127 Nguyễn Thị Trà Dương ECO 302 K K28QNH

6 26212231355 Trịnh Quang Anh Duy ECO 302 K K27QTM

7 28211122124 Tạ Thành Duy ECO 302 K K28QTN

8 28204628008 Nguyễn Tiền Giang ECO 302 K K28KDN NỢ HP

9 28204825587 Lỡ Thuỵ Gia Hân ECO 302 K K28QNH

10 28204144315 Dương Thị Thanh Hằng ECO 302 K K28QTD

11 28204906918 Đào Thị Hạnh ECO 302 K K28QTM

12 28214336814 Đặng Trần Vĩnh Hào ECO 302 K K28QTH

13 28204905601 Nguyễn Thị Thu Hiền ECO 302 K K28KDN

14 27217124265 Nguyễn Quang Hưng ECO 302 K K27QTM

15 26204334096 Phan Nguyên Hương ECO 302 K K27QTM

16 28214604167 Trần Trọng Khải ECO 302 K K28QTM

17 28214354452 Đàm Nguyên Khánh ECO 302 K K28QTH

18 28204953777 Nguyễn Thúy Liễu ECO 302 K K28KDN

19 27212201938 Trương Thái Long ECO 302 K K29QTM

20 28219300814 Giáp Thành Long ECO 302 K K28QTH

21 28204306474 Trương Thị Thảo Ly ECO 302 K K28QTH
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MÔN THI : ECO 302 (A-K-M-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204362728 Nguyễn Thị Sa Ly ECO 302 K K29QTH

2 27202839289 Ngô Nguyễn Thị ThảoMi ECO 302 K K27QTM

3 28204600802 Đinh Nguyên Kim Ngân ECO 302 K K28QTM

4 28214641933 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc ECO 302 K K28QTM

5 28204652567 Võ Lê Thị Thảo Nguyên ECO 302 K K28QTM

6 29214354552 Vũ Khôi Nguyên ECO 302 K K29QTH

7 27202135554 Vũ Lê Quỳnh Nhi ECO 302 K K27QTH

8 28204632861 Trần Hoài Nhi ECO 302 K K28QTM

9 28204646545 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi ECO 302 K K28QTM

10 28204836771 Nguyễn Thảo Nhi ECO 302 K K28QNH

11 28204948459 Nguyễn Hồ Uyển Nhi ECO 302 K K28KDN

12 28204950870 Phan Võ Kiều Oanh ECO 302 K K28KDN

13 27212842462 Ông Văn Quý ECO 302 K K27QTD

14 28204354336 Võ Nguyên Thu Quý ECO 302 K K28QNT NỢ HP

15 28208206710 Trần Thảo Quyên ECO 302 K K28QTM

16 27207130906 Nguyễn Thị Như Quỳnh ECO 302 K K27QTM

17 28204602964 Hồ Thị Diễm Quỳnh ECO 302 K K28KDN

18 27217327797 Nguyễn Ngọc Thảo Sương ECO 302 K K27QNH

19 28204352647 Hồ Mỹ Tâm ECO 302 K K28QTH

20 28214652942 Hồ Văn Thái ECO 302 K K28QTM

21 27202934399 Huỳnh Thị Thanh Thắm ECO 302 K K27QTH
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MÔN THI : ECO 302 (A-K-M-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27213623753 Nguyễn Võ Nguyên Thảo ECO 302 K K27QTH

2 28204901822 Võ Phương Thảo ECO 302 K K28KDN

3 28204953855 Đoàn Thị Thanh Thảo ECO 302 K K28KDN

4 28204953863 Trương Thị Kim Thảo ECO 302 K K28KDN

5 28214805504 Quách Trường Thịnh ECO 302 K K28QNH

6 28204847163 Nguyễn Thị Anh Thư ECO 302 K K28QNH

7 28204600167 Nguyễn Thị Mỹ Thuận ECO 302 K K28QTM

8 27202138179 Trần Phạm Huệ Trân ECO 302 K K27QTH

9 28204749529 Lê Thị Huyền Trân ECO 302 K K28KDN

10 28204903743 Đặng Trần Bảo Trân ECO 302 K K28KDN

11 28208026661 Phan Thị Thanh Trang ECO 302 K K28QTH NỢ HP

12 28214305386 Nguyễn Như Hải Triều ECO 302 K K28QTH

13 28204701890 Nguyễn Thị Diệu Trinh ECO 302 K K28QTD

14 27212801364 Phan Văn Trường ECO 302 K K27QTD

15 28214651860 Võ Minh Tuấn ECO 302 K K28QTM

16 28216600615 Nguyễn Huy Tùng ECO 302 K K28QTH

17 28214354664 Phan Đình Quốc Việt ECO 302 K K28QTH

18 28204353588 Đào Nguyễn Hoàng Vy ECO 302 K K28QTH

19 28204501495 Phạm Thị Như Ý ECO 302 K K28QNH

20 28204627433 Võ Đặng Kim Yến ECO 302 K K28QTM

21 27212220566 Nguyễn Hoàng Anh ECO 302 M K27QTM
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MÔN THI : ECO 302 (A-K-M-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27214341355 Thái Văn Anh Đảm ECO 302 M K27QTM

2 28205134240 Võ Thị Hằng ECO 302 M K28QTH

3 27202545137 Trần Thị Hiền ECO 302 M K27QTH

4 28209405737 Phạm Thị Kim Huệ ECO 302 M K28QTH

5 28204901994 Phan Phương Huyền ECO 302 M K28KDN

6 28204306393 Phan Thị Tuyết Mai ECO 302 M K28QTH

7 28211342267 Phạm Quang Minh ECO 302 M K28QTM

8 28204352491 Đỗ Trương Yến Ngọc ECO 302 M K28QTH

9 28219339370 Lê Thành Nhân ECO 302 M K28QTM

10 28204303353 Lê Nguyễn Phương Nhi ECO 302 M K28QTH

11 27202202836 Mai Thị Thùy Nhung ECO 302 M K27QTM

12 28204934447 Đặng Thị Kiều Oanh ECO 302 M K28KDN

13 28204951562 Trần Thị Kim Oanh ECO 302 M K28KDN

14 28208003572 Đỗ Thị Diễm Quỳnh ECO 302 M K28QTH

15 28204402809 Ngô Nguyễn Xa Ri ECO 302 M K28QTM

16 28204603351 Đỗ Thị Diệu Tâm ECO 302 M K28QTM

17 28214646555 Lê Văn Phú Thịnh ECO 302 M K28QTH

18 28204900254 Châu Ánh Trang ECO 302 M K28KDN

19 28204953876 Nguyễn Thị Mỹ Trinh ECO 302 M K28KDN

20 28214649288 Nguyễn Thanh Tuấn ECO 302 M K28QTM

21 28204326804 Lê Anh Tuyết ECO 302 M K28KDN
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MÔN THI : ECO 302 (A-K-M-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 511/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204601215 Huỳnh Thị Ánh Tuyết ECO 302 M K28QTH

2 28204300797 Lê Thị Tường Vi ECO 302 M K28QTH

3 27202802246 Phan Thảo Vy ECO 302 M K27QTD

4 28204605906 Nguyễn Thị Thanh Xuân ECO 302 M K28QTM

5 28204604960 Nguyễn Trịnh Ngọc Châu ECO 302 Y K28QTM

6 27217041217 Phan Thanh Đạo ECO 302 Y K27QKB

7 28204640038 Nguyễn Thị Dịu ECO 302 Y K28QTN

8 28208050440 Lê Thị Thùy Dương ECO 302 Y K28QTM

9 28214452608 Lâm Phi Dương ECO 302 Y K28QTN

10 28214605166 Nguyễn Đông Dương ECO 302 Y K28QTM

11 28204401271 Phạm Thị Ngọc Hiếu ECO 302 Y K28QTN

12 28204406625 Huỳnh Thị Lệ Hoa ECO 302 Y K28QTN

13 28204406970 Võ Lương Thanh Huyền ECO 302 Y K28QTN

14 27207128582 Bùi Ngọc Vân Khánh ECO 302 Y K27QNH

15 28214300904 Trương Hiếu Kỳ ECO 302 Y K28QTH

16 28206201614 Nguyễn Châu Linh ECO 302 Y K28QTN

17 28204606288 Hoàng Thị Kim Loan ECO 302 Y K28QTM

18 28212501499 Nguyễn Trung Lộc ECO 302 Y K28QTN

19 27212120463 Lê Văn Lượng ECO 302 Y K27QTH

20 28204852729 Lê Nguyễn Ngọc Minh ECO 302 Y K28QNH

21 28204852806 Trần Lê Na ECO 302 Y K28QTC

22 27212142228 Nguyễn Đình Trọng Nguyên ECO 302 Y K27QTH
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MÔN THI : ECO 302 (A-K-M-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kinh Tế Trong Quản Trị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 17/10/2024   -   Phòng thi 511/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204404888 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ECO 302 Y K28QTN

2 27211236303 Lê Viết Hoàng Nhân ECO 302 Y K27QTH

3 27207129752 Phan Thị Thảo Nhi ECO 302 Y K27QTH

4 28204341191 Nguyễn Phương Nhi ECO 302 Y K28QTH

5 28204402438 Trần Thị Vân Nhi ECO 302 Y K28QTN

6 28204806113 Đỗ Phạm Yến Nhi ECO 302 Y K28QNH

7 28204642193 Nguyễn Thị Như Quỳnh ECO 302 Y K28QTN

8 26207135962 Bùi Hà Minh Tâm ECO 302 Y K26QTH NỢ HP

9 27212203105 Trần Lê Minh Tâm ECO 302 Y K27QTM

10 27202200822 Nguyễn Thị Phương Thảo ECO 302 Y K27QTM

11 27212125291 Hồ Thanh Thịnh ECO 302 Y K27QTH

12 28207200343 Trương Thị Thu ECO 302 Y K28QTH

13 28204604096 Trần Thị Minh Thư ECO 302 Y K28QTM

14 28205245615 Nguyễn Anh Thư ECO 302 Y K28QTN

15 27212100927 Nguyễn Tài Tiến ECO 302 Y K27QTH

16 28205105471 Bùi Thị Ngọc Truyền ECO 302 Y K28QTN

17 28204605765 Nguyễn Ngọc Thanh Tú ECO 302 Y K28QTM

18 28214453109 Phạm Tuân ECO 302 Y K28QTN

19 28214437672 Hoàng Mạnh Tuấn ECO 302 Y K28QTN

20 28204427104 Trần Trương Thảo Vi ECO 302 Y K28QTN

21 27204741750 Võ Dương Bảo Ngọc ECO 302 N K27QTH Thi ghép
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